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  QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh  

đối với sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng (lần 2, đợt 1/2023) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối 

với 76 sáng kiến (lần 2, đợt 1/2023) để phục vụ công tác thi đua khen thưởng.  

(Có danh sách gửi kèm theo) 

Điều 2. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 và tổ chức, cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ (2 bản giấy); 

- Sở Nội vụ; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TKCT, TH, NC;  

+ Lưu: VT, KGVX. 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP TỈNH  

ĐỐI VỚI 76 SÁNG KIẾN LẦN 2 - ĐỢT 1/2023, PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG  

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

STT 
Tác giả/ nhóm tác giả 

sáng kiến 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

A Sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023 (74 sáng kiến) 

I Sáng kiến bậc học Mầm non (20 sáng kiến) 

1 Bà Lê Thị Nhung 
Giáo viên, Trường Mầm non thị trấn Kép, 

huyện Lạng Giang 

Biện pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp và giáo dục hòa 

nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ lớp 4 tuổi A5 Trường Mầm 

non thị trấn Kép 

2 Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Đào Mỹ, 

huyện Lạng Giang 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên trong Trường Mầm non Đào Mỹ 

3 Bà Trần Thị Minh 
Giáo viên, Trường Mầm non Quang 

Thịnh, huyện Lạng Giang 

Biện pháp giúp trẻ lớp 5-6 tuổi A1 Trường Mầm non Quang 

Thịnh làm quen với đồng dao 

4 Bà Văn Thị Nguyệt  
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Danh 

Thắng, huyện Hiệp Hòa 

Một số biện pháp chỉ đạo cải tạo, xây dựng môi trường xanh, 

sạch, đẹp, an toàn, thân thiện trong Trường Mầm non Danh 

Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang 

5 Bà Đào Thị Hòa 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Đoan Bái số 

2, huyện Hiệp Hòa  

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 

động trải nghiệm tại trường mầm non Đoan Bái số 2 

6 Bà La Thị Hiền 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Quế Sơn, 

huyện Sơn Động 

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên phòng tránh tai nạn 

thương tích cho trẻ ở trường mầm non Quế Sơn 



2 

 

 

 

7 Bà Vi Thị Nhung 
Giáo viên, Trường Mầm non Phì Điền, 

huyện Lục Ngạn 

Biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4- 5 

tuổi B1 ở trường Mầm non Phì Điền - Lục ngạn - Bắc Giang 

8 Bà Hoàng Thị Lệ 
Giáo viên, Trường Mầm non Vân  Hà, 

huyện Việt Yên                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Một số biện pháp giáo dục thói quen bảo vệ môi trường cho 

trẻ mầm non 

9 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Giáo viên, Trường Mầm non Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang 

Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi B1 Trường 

Mầm non Dĩnh Kế mạnh dạn, tự tin thông qua các hoạt 

động ở trường mầm non 

10 Bà Trần Thị Lương 
Giáo viên, Trường Mầm non Bình Minh, 

thành phố Bắc Giang 

Một số giải pháp hình thành sự tự tin cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi A2 Trường Mầm non Bình Minh 

11 Bà Nguyễn Thị Khánh Ly 
Giáo viên, Trường Mầm non Song Mai, 

thành phố Bắc Giang 

Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi hứng thú với 

hoạt động khám phá, trải nghiệm trong trường mầm non 

12 Bà Trần Thị Lan 
Giáo viên, Trường Mầm non Tân Mỹ, 

thành phố Bắc Giang 

Sử dụng nguồn nguyên vật liệu tái sử dụng làm đồ dùng, đồ 

chơi cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi A5 trong Trường mầm non 

Tân Mỹ 

13 Bà Nguyễn Thị Phượng 
Giáo viên, Trường Mầm non thị trấn 

Nham Biền số 2 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá 

khoa học cho trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2 Trường Mầm non 

thị trấn Nham Biền số 2. 

14 Bà Hoàng Thị Thỏa 
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Tư Mại, 

huyện Yên Dũng 

Một số giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường trong và ngoài 

lớp học, góp phần nâng cao hiệu quả chuyên đề xây dựng trường 

mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở Trường Mầm non Tư Mại, 

huyện Yên Dũng 
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15 Bà Hoàng Thị Huệ  
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hương Vĩ, 

huyện Yên Thế 

Một số giải pháp triển khai áp dụng hiệu quả phương pháp 

giáo dục STEAM trong trường mầm non 

16 Bà Lê Thị Thanh Hoa  
Giáo viên, Trường Mầm non Tam Tiến, 

huyện Yên Thế 

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  

17 Bà Vũ Thị Sơn 
Giáo viên, Trường Mầm non Ngọc Lý, 

huyện Tân Yên 

Một số biện pháp giúp trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A5 trải 

nghiệm tích cực với môi trường thiên nhiên 

18 Bà Nguyễn Thị Mai Hương 
Giáo viên, Trường Mầm non thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên 

Vận dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong 

việc nâng cao chất lượng hoạt động lao động cho trẻ 5-6 tuổi 

19 Bà Nguyễn Thị Thoa 
Giáo viên, Trường Mầm non Thanh Lâm, 

huyện Lục Nam 

Một số giải pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường mầm non 

20 Bà Nguyễn Thị Trang 
Giáo viên, Trường Mầm non Khám Lạng, 

huyện Lục Nam 

Một số giải pháp tạo những thói quen vệ sinh và hành vi văn 

minh cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở Trường Mầm non Khám Lạng 

II Sáng kiến cấp Tiểu học (26 sáng kiến) 

1 Bà Đồng Thị Hiều 
Giáo viên, Trường Tiểu học Hương Lạc, 

huyện Lạng Giang 

Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Tiếng Việt cho học 

sinh lớp 5 

2 Bà Ngô Thị Thoan 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang 

Giáo dục kỷ luật tích cực – Nghệ thuật xây dựng lớp học 

hạnh phúc tại Trường Tiểu học Yên Mỹ 

3 Bà Nguyễn Thị Nguyệt 
Giáo viên, Trường Tiểu học Xương Lâm, 

huyện Lạng Giang 

Một số biện pháp tạo hứng thú học tập phân môn Tập làm 

văn cho học sinh lớp 5 
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4 Bà Vũ Thị Ngọc Bích 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa  

Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên các Trường 

Tiểu học huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới 

5 Bà Nguyễn Thị Hoa 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hợp 

Thịnh số 1, huyện Hiệp Hòa 

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn 

cho đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1 

6 Bà Phạm Thị Hoàn 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, 

huyện Hiệp Hòa 

Đổi mới công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong 

trường Tiểu học gắn với chương trình GDPT 2018 

7 Bà Hoàng Thị Hòa 
Giáo viên, Trường Tiểu học An Lập, 

huyện Sơn Động 

Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 

tiếp cận năng lực học sinh ở lớp 2 

8 Ông Giáp Văn Huân 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tân 

Quang, huyện Lục Ngạn 

Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thực 

hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 

lớp 3 Trường Tiểu học Tân Quang  

9 Ông Nguyễn Hữu Cường 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Phong 

Vân, huyện Lục Ngạn 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT 

trong quản lí và dạy học tại Trường Tiểu học Phong Vân 

10 Bà Nguyễn Thị Hương Quyên 
Giáo viên, Trường Tiểu học Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
Sử dụng Games trong dạy học Ngữ pháp Tiếng Anh 

11 Bà Lê Thị Thùy Linh 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Chũ số 

1, huyện  Lục Ngạn  
Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 5 

12 Bà Vũ Thị Phượng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Bích Động, 

huyện Việt Yên 
Biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học lớp 4 
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13 Bà Nguyễn Phan Hồng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nghĩa Trung, 

huyện Việt Yên 

Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho 

học sinh trong dạy môn Toán lớp 4 

14 Bà Thân Thị Thắm 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên 

Một số biện pháp tạo hứng thú học từ vựng và mẫu câu cho học 

sinh lớp 5 

15 Bà Lê Thị Sáng 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tân Mỹ, 

thành phố Bắc Giang 

Một số biện pháp củng cố và tăng cường các điều kiện đảm 

bảo chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Tân Mỹ 

16 Bà Nguyễn Thị Bích Lê 
Giáo viên, Trường Tiểu học Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang 

Một số hoạt động giúp học sinh tự tin trong giao tiếp tiếng 

Anh ở trường Tiểu học Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 

17 Bà Dương Thị Tố Uyên 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Bắc Giang 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động luyện nói trong giờ học 

Tiếng Việt của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Bắc Giang 

18 Bà Đỗ Phương Thúy 
Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang 

Một số biện pháp luyện đọc nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ 

học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 2 chương trình GDPT 

2018 của trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Bắc Giang 

19 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tiến Dũng, 

huyện Yên Dũng 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, rèn 

kỹ năng sống, góp phần đáp ứng mục tiêu của chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 ở trường tiểu học 

20 Bà Đàm Thị Hiên 
Giáo viên, Trường Tiểu học Cảnh Thụy, 

huyện Yên Dũng 

Ứng dụng CNTT để tạo hứng thú học tập cho HS trong dạy 

học phân môn lịch sử ở Tiểu học 

21 Ông Nguyễn Văn Cương 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Bố 

Hạ, huyện Yên Thế 

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho 

học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học 



6 

 

 

 

22 Bà Lê Thị Kim Phượng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Ngọc Châu, 

huyện Tân Yên 
Phát triển năng lực tự phục vụ, tự quản cho học sinh lớp 5 

23 Ông Nguyễn Đức Chiến 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên 

Tổ chức trò chơi Âm nhạc tạo sự hứng thú, nâng cao hiệu 

quả giờ dạy Âm nhạc cho học sinh lớp 3 

24 Ông Vũ Trí Khôi 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Khám 

Lạng, huyện Lục Nam 

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường tiểu học nơi tôi 

công tác 

25 Ông Tống Khắc Cường 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học thị trấn 

Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam 

Một số biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ 

chuyên môn ở trường tiểu học 

26 Bà Thân Thị An 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đông Hưng, 

huyện Lục Nam 

 Một số giải pháp nhằm phát huy năng lực của học sinh 

trong dạy học môn Khoa học lớp 4 

III Sáng kiến cấp Trung học cơ sở ( 16 sáng kiến) 

1 Bà Lý Thị Mai 
Giáo viên, Trường THCS Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang 

Một số giải pháp giúp tổ chức dạy học song ngữ KHTN 6 đạt 

hiệu quả cao 

2 Bà Nguyễn Thị Thân 
Giáo viên, Trường THCS thị trấn Vôi số 

1, huyện Lạng Giang 

Giải pháp áp dụng sơ đồ tư duy vào bài ôn tập và cải thiện 

kỹ năng nói cho học sinh lớp 6,7  

3 Bà Trần Thị Thu Hằng 
Giáo viên, Trường THCS Quang Thịnh, 

huyện Lạng Giang 

Tạo hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh 

thông qua phương pháp trò chơi trong môn Giáo dục công 

dân lớp 6 

4 Ông Nguyễn Văn Hùng 
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa 

Quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập môn Toán ở 

trường THCS Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang theo hướng phát triển năng lực. 
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5 Ông Dương Thành Luân 
Giáo viên, Trường THCS Đức Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 

Rèn kỹ năng giải bài tập một số oxit axit tác dụng với dung 

dịch bazơ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9  

6 Ông Bùi Đức Thịnh 
Giáo viên,  Trường THCS Đức  Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 

Phát hiện, sửa một số lỗi thường gặp của học sinh đội tuyển 

tin học khi dạy lập trình Pascal 

7 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Giáo viên, Trường THCS thị Trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên 

Xây dựng môi trường nói Tiếng Anh cho học sinh ở trường 

THCS 

8 Bà Lương Hải Hà 
Giáo viên,  Trường THCS Tân Mỹ, thành 

phố Bắc Giang 

Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông 

qua sử dụng phương pháp dạy học dự án kết hợp ứng dụng 

chuyển đổi số trong dạy học phần vận dụng môn Giáo dục 

công dân lớp 6 và lớp 7 ở trường THCS Tân Mỹ 

9 Ông Đỗ Văn Hoàn 
Giáo viên, Trường THCS Lê Quý Đôn, 

thành phố Bắc Giang 

Một số giải pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng thi vào 

lớp 10 THPT phần rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 

10 Ông Nguyễn Văn Bắc 
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Song 

Mai, thành phố Bắc Giang 
Nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT môn ngữ Văn  

11 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Giáo viên, Trường THCS thị trấn Nham 

Biền số 1, huyện Yên Dũng 

Đa dạng hoá hình thức luyện tập trong phân môn địa lí của 

môn Lịch sử và Địa lí lớp 6 nhằm tạo hứng thú học tập cho 

học sinh. 

12 Bà Hà Thị Hường 
Giáo viên, Trường THCS thị trấn Tân An, 

huyện Yên Dũng 

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy viết đoạn văn Tiếng 

anh cho học sinh lớp 8 
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13 Bà Hoàng Thị Thùy Liên 
Giáo viên, Trường THCS Hoàng Hoa 

Thám, huyện Yên Thế 

Hướng dẫn chuyên đề nghị luận xã hội trong công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục công dân ở trường Trung 

học cơ sở 

14 Bà Đỗ Thị Thủy 
Giáo viên, Trường THCS Đồng Kỳ, huyện 

Yên Thế 

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hành vi đạo đức và 

pháp luật cho học sinh lớp 9 qua môn Giáo dục công dân 

15 Ông Nguyễn Văn Diễn 
Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Phương, 

huyện Lục Nam 

Phương pháp huấn luyện môn Cầu lông cho CLB  học sinh 

ở Trường THCS Nghĩa Phương 

16 Bà Ngô Thị Bắc 
Giáo viên, Trường THCS Khám Lạng, 

huyện Lục Nam 

Phát huy tính tích cực, tạo hứng thú cho học sinh qua dạy 

học liên môn phần Lịch sử Việt Nam (1919 – 1945) 

IV Sáng kiến khối Trung học phổ thông (12 sáng kiến) 

1 

Bà Nguyễn Thị Thu 
Giáo viên, Trường THPT Chuyên Bắc 

Giang 

Phát triển năng lực đặc thù cho học sinh thông qua phân tích 

kênh hình phần di truyền học và sinh lý động vật trong bồi 

dưỡng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh môn 

Sinh học 
Bà Phan Thị Nhàn 

2 

Bà Đặng Thị Minh Thu  

Giáo viên,  Trường THPT Ngô Sĩ Liên 

Xây dựng các dự án STEM cho chuyên đề hóa học trong 

việc phòng chống cháy nổ góp phần nâng cao vai trò công 

tác phòng chống cháy nổ trong đời sống Ông Đào Văn Lợi 

3 Bà Lê Thị Thu Thủy Giáo viên,  Trường THPT Ngô Sĩ Liên 

Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy chủ 

đề toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và an ninh toàn cầu 

(địa lí 11) nhằm phát triển năng lực số cho học sinh trung 

học phổ thông 

4 Bà Đinh Thị Đài Trang Giáo viên, Trường THPT Lục Ngạn số 1 
Một số giải pháp nhằm rèn luyện kĩ năng nói và nghe cho 

học sinh lớp 10 trong dạy học môn Ngữ văn 
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5 Bà Ngô Thị Hương Giáo viên, Trường THPT Yên Dũng số 1 

Một số giải pháp tổ chức dạy học phát triển năng lực tìm 

hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội cho học sinh 

trong môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 

6 Ông Nguyễn Đăng Tấn Giáo viên, Trường THPT Lục Ngạn số 1 
Một số giải pháp xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá ở 

Trường THPT Lục Ngạn số 1 

7 

Bà Khổng Thị Thanh Hà 

Giáo viên, Trường THPT Yên Dũng số 3 

Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập chủ đề khí quyển - phần 

địa lí tự nhiên lớp 10 Theo định hướng phát triển năng lực 

Địa lí Bà Lương Thị Hải 

8 Bà Nguyễn Thị Yến Chi Giáo viên, Trường THPT Yên Thế 
Các giải pháp rèn kĩ năng làm bài thi Chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh môn Ngữ văn lớp 12 

9 Bà Đào Việt Hà Giáo viên, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 10 

Chương trình giáo dục phổ thông mới bằng việc thiết kế đồ 

họa trên các công cụ MS Word, Canva, Imindmap 

10 Bà Tạ Thị Quyên Giáo viên, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

Sử dụng nền tảng công nghệ tổ chức dạy học kết hợp phát 

triển năng lực cho học sinh lớp 10 môn Sinh học qua chủ đề 

“ Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào 

11 Bà Đào Thị Minh Hường Giáo viên, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo hứng 

thú học tập và góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn 

Hóa học lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 

12 Ông Nguyễn Hiệp Hòa Giáo viên, Trường THPT Hiệp Hòa số 3 

Tạo ngân hàng bài giảng số, ứng dụng nền tảng công nghệ 

vào đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy môn Sinh học lớp 11 THPT, chuyên đề 

chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật 
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B Sáng kiến cơ quan, đơn vị (02 sáng kiến) 

1 Ông Nguyễn Văn Tuyền Phó Chủ tịch, UBND huyện Yên Thế 
Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du 

lịch trên địa bàn huyện Yên thế tỉnh Bắc Giang 

2 
Ông Kiều Phương Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ Một số giải pháp chủ yếu cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải 

cách hành chính cấp tỉnh năm 2022 
Bà Vũ Thị Lan Hương Phó Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ 
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